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Trang: 1/2
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
0305472705
Lầu 4, 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
028.73028882
0100100041592003
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Chi Nhánh TP.HCM

 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
0309391503
12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
CK Số tài khoản (A/C No.):  
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, MST: 0106869738 - 005, Điện thoại: 180012600

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  20    tháng (month)  02    năm (year)  2023

Mã của cơ quan thuế: 
00EEC208170CBC4C4D99E423001E22F275

Ký hiệu (Series): 1C23THN

Số (No.): 00000119

Tên đơn vị bán hàng (Seller):
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address):
Điện thoại (Tel.):
Số tài khoản (A/C No.):
Ngân hàng (Bank):

Họ tên người mua hàng (Buyer):
Tên đơn vị (Company's name):
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address):

Hình thức thanh toán (Payment method):  
Ngân hàng (Bank):

Phí bốc xếp hàng hóa ngày 31/01/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 01/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 02/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 03/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 04/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 06/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 08/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 09/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 10/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa - Chủ nhật ngày 12/02/2023

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tấn 0,14047 50.000 7.024
2 Tấn 0,38155 50.000 19.078
3 Tấn 0,60978 50.000 30.489
4 Tấn 1,5821 50.000 79.105
5 Tấn 1,71333 50.000 85.667
6 Tấn 1,95145 50.000 97.573
7 Tấn 3,05038 50.000 152.519
8 Tấn 1,49095 50.000 74.548
9 Tấn 1,50272 50.000 75.136

10 Tấn 1,51219 100.000 151.219
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Trang: 2/2
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
0305472705
Lầu 4, 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
028.73028882
0100100041592003
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Chi Nhánh TP.HCM

 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
0309391503
12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
CK Số tài khoản (A/C No.):  
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, MST: 0106869738 - 005, Điện thoại: 180012600

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  20    tháng (month)  02    năm (year)  2023

Mã của cơ quan thuế: 
00EEC208170CBC4C4D99E423001E22F275

Ký hiệu (Series): 1C23THN

Số (No.): 00000119

Tên đơn vị bán hàng (Seller):
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address):
Điện thoại (Tel.):
Số tài khoản (A/C No.):
Ngân hàng (Bank):

Họ tên người mua hàng (Buyer):
Tên đơn vị (Company's name):
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address):

Hình thức thanh toán (Payment method):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn tại website:  https://abacooltrans-tt78.vnpt-invoice.com.vn        Mã tra cứu: 
00EEC208170CBC4C4D99E423001E22F275

Phí bốc xếp hàng hóa ngày 15/02/2023
Phí bốc xếp hàng hóa ngày 20/02/2023

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu không trăm năm mươi hai nghìn một trăm chín mươi Đồng

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
11 Tấn 1,48965 50.000 74.483
12 Tấn 2,1939 50.000 109.695

Cộng tiền hàng (Total amount): 956.536
Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 95.654

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.052.190

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Sign, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 20/02/2023 10:23:23

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI
PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Ký ngày: 20/02/2023 10:23:22
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